	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTH TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 26/04/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Trả kết quả
	Người nhận hồ sơ
	Thông tin địa bàn

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.24.09-250421-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TỐNG VĂN SINH
	TỔ 4, KHU PHỐ SƠN NAM
	0987161656
	21/04/2025 11:18:09
	24/04/2025 11:18:00
	22/04/2025 09:11:48
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.24.09-250421-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	VŨ THỊ NGA
	TỔ 11, KHU PHỐ 3
	0968919197
	21/04/2025 14:49:21
	24/04/2025 14:48:59
	22/04/2025 09:12:11
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.24.09-250422-0001
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	TỐNG HỮU TẬP
	KHU PHỐ ĐOÀI THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0565054694
	22/04/2025 09:46:02
	10/06/2025 09:46:00
	24/04/2025 11:06:32
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.24.09-250422-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ ĐÌNH HƯNG
	SỐ NHÀ 06 TỔ 7 KHU PHỐ 5, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0898616668
	22/04/2025 10:50:20
	23/04/2025 10:50:00
	23/04/2025 14:44:39
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	5
	H56.24.09-250423-0001
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-250423-0009)
	
	TRƯƠNG VĂN PHÚ
	Khu phố Điền Lư, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0356389057
	23/04/2025 07:51:55
	23/04/2025 17:00:00
	23/04/2025 15:59:00
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	6
	H56.24.09-250423-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	TRƯƠNG VĂN HÓA
	Khu Phố ĐIỀN LƯ, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0356389053
	23/04/2025 08:15:13
	24/04/2025 08:15:00
	23/04/2025 14:45:59
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	7
	H56.24.09-250423-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN CÔNG BẰNG
	Tổ 1, khu phố Sơn Tây, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0896994729
	23/04/2025 10:24:09
	24/04/2025 10:24:00
	23/04/2025 14:44:21
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	8
	H56.24.09-250423-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM HÙNG THÁI
	KHU PHỐ ĐÔNG THÔN, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0362417638
	23/04/2025 10:24:27
	24/04/2025 10:24:00
	23/04/2025 14:44:27
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	9
	H56.24.09-250423-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ THÙY
	KHU PHỐ XUÂN NỘI, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0327597525
	23/04/2025 10:24:43
	24/04/2025 10:24:00
	23/04/2025 14:44:32
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	10
	H56.24.09-250423-0007
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN TIẾN HÙNG
	KHU PHỐ SƠN NAM, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0966074486
	23/04/2025 11:12:42
	05/05/2025 11:11:59
	24/04/2025 14:45:36
	
	
	Vũ Thị Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	11
	H56.24.09-250424-0002
	Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-250424-0103)
	
	LÊ GIA PHÚC
	Khu phố 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0964494641
	24/04/2025 08:10:57
	24/04/2025 17:00:00
	24/04/2025 16:35:49
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	12
	H56.24.09-250424-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THANH TÙNG
	SỐ NHÀ 31, ĐƯỜNG PHẠM HỒNG THÁI, TỔ 6, KHU 7, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0857764637
	24/04/2025 08:51:58
	25/04/2025 08:50:59
	24/04/2025 14:45:50
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	13
	H56.24.09-250423-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN LAM
	KHU PHỐ ĐIỀN LƯ, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0967505918
	24/04/2025 08:52:08
	25/04/2025 08:52:00
	24/04/2025 14:45:55
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	14
	H56.24.09-250424-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
	
	LÊ VĂN THUẬN
	SỐ NHÀ 04, ĐƯỜN PHAN KẾ TOẠI, TỔ 6, KP 8, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0964494641
	24/04/2025 09:43:25
	25/04/2025 09:43:00
	24/04/2025 14:45:15
	
	
	Vũ Thị Nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	15
	H56.24.09-250424-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ NỤ
	KHU PHỐ SƠN NAM, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0359090978
	24/04/2025 16:47:35
	25/04/2025 16:47:00
	25/04/2025 17:05:43
	
	
	Vũ Thị Nga
	

	16
	H56.24.09-250425-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	ĐỒNG THỊ PHƯƠNG THẢO
	
	0397843012
	25/04/2025 14:49:35
	05/05/2025 14:48:59
	26/04/2025 14:37:56
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	17
	H56.24.09-250425-0003
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LẠI THANH TÙNG
	KP Liên Giang, P. Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, tỉnhThanh Hoá, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0867212069
	25/04/2025 14:58:31
	13/06/2025 14:58:00
	26/04/2025 15:48:14
	
	
	Nguyễn Thị Mai
	Tỉnh Thanh Hóa

	18
	H56.24.09-250425-0004
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN ÁNH HỒNG
	KHU PHỐ 8
	0945901997
	25/04/2025 15:51:05
	05/05/2025 15:50:59
	26/04/2025 14:22:14
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	19
	H56.24.09-250425-0005
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRẦN THỊ THANH THÙY
	KHU PHỐ LIÊN GIANG
	0363996528
	25/04/2025 16:13:45
	05/05/2025 16:12:59
	26/04/2025 14:21:50
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	20
	H56.24.09-250425-0001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	VŨ THANH TUÂN
	Tổ 3, khu phố Sơn Nam, Phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn,
	0985389348
	26/04/2025 08:40:28
	07/05/2025 08:39:59
	
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	21
	H56.24.09-250426-0002
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	ĐƯỜNG TRẦN NGUYỄN HÃN, TỔ 8, KHU PHỐ 3
	0915757128
	26/04/2025 09:03:20
	05/05/2025 09:03:00
	26/04/2025 14:42:12
	
	
	Vũ Thị Dung
	Tỉnh Thanh Hóa

	22
	H56.24.09-250426-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
	Khu Phố Điền Lư, Phường Đông sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, , , Tỉnh Thanh Hóa
	0914897288
	26/04/2025 15:32:25
	28/04/2025 15:31:59
	
	
	
	Vũ Thị Nga
	



